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ĐẶC QUYỀN KHÁCH HÀNG
HẠNG PLATINUM

PHÍ GIAO DỊCH:
(Cố định)

LÃI SUẤT
giao dịch ký quỹCẬP NHẬT THÔNG TIN

ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ:

BÁO CÁO PHÂN TÍCH:
Báo cáo ngày
Báo cáo vĩ mô tháng
Báo cáo chiến lược quý
Báo cáo ngắn cơ hội đầu tư
Báo cáo chuyên đề
Báo cáo phân tích chuyên sâu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

THAM GIA CÁC HỘI THẢO
CHUYÊN ĐỀ

NHẬN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BỞI:
Chuyên viên cao cấp•



Q2.2024 (từ 08/04/2024 đến hết Quý 2/2024)
ĐẶC QUYỀN KHÁCH HÀNG

HẠNG GOLD

PHÍ GIAO DỊCH:
(Cố định)

LÃI SUẤT
giao dịch ký quỹCẬP NHẬT THÔNG TIN

ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ:

BÁO CÁO PHÂN TÍCH:
Báo cáo ngày
Báo cáo vĩ mô tháng
Báo cáo chiến lược quý
Báo cáo ngắn cơ hội đầu tư
Báo cáo chuyên đề
Báo cáo phân tích chuyên sâu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

THAM GIA CÁC HỘI THẢO
CHUYÊN ĐỀ

NHẬN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BỞI:

Chuyên viên cao cấp•
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ĐẶC QUYỀN KHÁCH HÀNG

HẠNG TITAN

PHÍ GIAO DỊCH:
(Cố định)

LÃI SUẤT
giao dịch ký quỹCẬP NHẬT THÔNG TIN

ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ:

BÁO CÁO PHÂN TÍCH:
Báo cáo ngày
Báo cáo vĩ mô tháng
Báo cáo chiến lược quý
Báo cáo ngắn cơ hội đầu tư
Báo cáo chuyên đề
Báo cáo phân tích chuyên sâu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NHẬN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BỞI:
Chuyên viên cao cấp

THAM GIA CÁC HỘI THẢO
CHUYÊN ĐỀ
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PHÍ GIAO DỊCH:
(Bậc thang)

LÃI SUẤT
giao dịch ký quỹ

ĐẶC QUYỀN KHÁCH HÀNG
HẠNG SILVER

CẬP NHẬT THÔNG TIN
ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ:

BÁO CÁO PHÂN TÍCH:
Báo cáo ngày
Báo cáo vĩ mô tháng
Báo cáo chiến lược quý
Báo cáo ngắn cơ hội đầu tư
Báo cáo chuyên đề
Báo cáo phân tích chuyên sâu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NHẬN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BỞI:
Chuyên viên cao cấp

THAM GIA CÁC HỘI THẢO
CHUYÊN ĐỀ
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TỔNG HỢP ĐẶC QUYỀN
KHÁCH HÀNG TCSC BẢNG SO SÁNH

GÓI  SẢN PHẨM DỊCH VỤ (KHCN)
CHI  T IẾTT IÊU  ĐỀ

1.
SẢN PHẨM
TÀI  CHÍNH

2.
CƠ HỘI
ĐẦU TƯ

3.
QUÀ TẶNG

Phí

Phí giao dịch

Cố định

Bậc thang

Lãi suất

Lãi suất giao dịch ký quỹ

Báo cáo ngày

Báo cáo vĩ mô tháng

Báo cáo chiến lược quý

Báo cáo ngắn cơ hội đầu tư

Báo cáo chuyên đề

Chuyên viên cao cấp

Trưởng bộ phận

Thành phần tư vấn viên:

Tham gia hội nghị
chuyên đề

Tết Nguyên đán

Tết Trung thu

Sinh nhật

Báo cáo phân tích
chuyên sâu

Dịch vụ cung cấp dữ liệu
theo yêu cầu (Fiinpro,
Bloomberg, shortnote)

Báo cáo phân tích:

Dịch vụ Tư vấn đặc biệt:
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TIÊU CHÍ TÍNH ĐIỂM
VÀ PHÂN HẠNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MỚI

LOẠI T IÊU  CHÍ Đ IỂM CƠ BẢN TỶ TRỌNG

1.
TÀI  SẢN

Giá trị tài sản ròng (NAV) tại TCSC

Đánh giá của team kinh doanh

NAV > 5 tỷ

NAV <= 100 triệu

2 tỷ < NAV <= 5 tỷ

1 tỷ < NAV <= 2 tỷ

500 triệu < NAV <= 1 tỷ

100 triệu < NAV <= 500 triệu
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Khá tốt

Khá

Trung bình

Bình thường
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50%

* Tiêu chí áp dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày mở tài khoản, sau 06 tháng khách hàng được
áp dụng đánh giá theo tiêu chí dành cho Khách hàng hiện hữu.

2.
ĐÁNH G IÁ



TIÊU CHÍ TÍNH ĐIỂM
VÀ PHÂN HẠNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU

LOẠI T IÊU  CHÍ Đ IỂM CƠ BẢN TỶ TRỌNG

1.
TÀI  SẢN

2.
L ỊCH SỬ
GIAO D ỊCH

40%

40%

20%

Giá trị tài sản ròng trung bình (NAV)

Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng (GTGDBQ)

Dư nợ ký quỹ bình quân 3 tháng (DNKQBQ)

NAV > 5 tỷ

NAV <= 100 triệu

2 tỷ < NAV <= 5 tỷ

1 tỷ < NAV <= 2 tỷ

500 triệu < NAV <= 1 tỷ

100 triệu < NAV <= 500 triệu

GTGDBQ > 5 tỷ

GTGDBQ <= 100 triệu

2 tỷ < GTGDBQ <= 5 tỷ

1 tỷ < GTGDBQ <= 2 tỷ

500 triệu < GTGDBQ <= 1 tỷ

100 triệu < GTGDBQ <= 500 triệu

DNKQBQ > 2 tỷ

DNKQBQ <= 100 triệu

1 tỷ < DNKQBQ <= 2 tỷ

500 triệu < DNKQBQ <= 1 tỷ

200 triệu < DNKQBQ <= 500 triệu

100 triệu < DNKQBQ <= 200 triệu
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TIÊU CHÍ TÍNH ĐIỂM
VÀ PHÂN HẠNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU

PHÂN HẠNG THANG Đ IỂM

CÁCH T ÍNH Đ IỂM:
Tổng điểm = Tổng (Số điểm đạt được theo mỗi tiêu chí x Tỷ trọng) 

Platinum
Gold

Titan

Silver

Platinum >= 85
60 <= Gold < 85

40 <= Titan < 60

Silver < 40
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